
STT
Ngày tháng,

 năm sinh
Số điện thoại Ghi Chú

1 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 20/01/1988 Trường Tiểu học quận Bình Tân Quận Bình Tân 0909451514

2 Nguyễn Thị Như Lộc 19/08/1984 Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân 0909077584

3 Bùi Thị Thu Nga 15/11/1976 Trường Tiểu học Tân Tạo Quận Bình Tân 0909960517

4 Phạm Thị Hồng Hạnh 18/02/1973 Trường Tiểu học An Lạc 1 Quận Bình Tân 0903154450

5 Đặng Thị Huyền 17/03/1989 Trường Tiểu học Bình Long  Quận Bình Tân 0902773270

6 Lê Thị Thu Hà 05/05/1984 Trường Tiểu học Lạc Hồng  Quận Bình Tân 0902389680

7 Trương Thị Lan Phương 28/04/1985 Trường Tiểu học Tân Tạo A Quận Bình Tân 0903107022

8 Trần Quốc Đạt 25/01/1987 Trường Tiểu học Kim Đồng  Quận Bình Tân 0948929751

9 Nguyễn Thị Nhung 09/08/1987 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Quận Bình Tân 0398901802

10 Đỗ Thị Thu Hà 22/03/1993 Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1 Quận Bình Tân 0367472551
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Ngày tháng,

 năm sinh
Số điện thoại Ghi ChúHọ và tên Đơn vị công tác

11 Mai Thị Ngọc Tâm 18/09/1989 Trường Tiểu học Ngô Quyền Quận Bình Tân 0908884337

12 Phạm Thị Kim Nguyên 28/12/1988 Trường Tiểu học Bùi Hữu Nghĩa Quận Bình Tân 0968644499

13 Hà Thị Kim Nga 28/12/1989 Trường Tiểu học Bình Trị Đông A Quận Bình Tân 0935168934

14 Hoàng Thị Ngần 15/08/1989 Trường THCS Tân Tạo Quận Bình Tân 0932661229

15 Nguyễn Thị Hồng Sen 12/07/1978 Trường THCS Lạc Long Quân Quận Bình Tân 0946255778

16 Ngô Thanh Vân 04/11/1992 Trường THCS Bình Trị Đông Quận Bình Tân 0902950548

17 Nguyễn Huỳnh Thanh Hằng 18/11/1987 Trường THCS Bình Tân Quận Bình Tân 0768688822

18 Ngô Phan Đức Minh 05/11/1989 Trường THCS Bình Trị Đông A Quận Bình Tân 0937336393

19 Đoàn Kim Hương 22/08/1984 Trường THCS Lý Thường Kiệt Quận Bình Tân 0966937374

20 Phạm Trần Diễm Phúc 13/11/1987 Trường THCS Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân 0909376105

21 Lê Thị Hoàng Oanh 01/08/1991 Trường THCS Tân Tạo A Quận Bình Tân 0984149461

22 Nguyễn Thị Phương Linh 31/12/1997 Trường THCS Nguyễn Trãi  Quận Bình Tân 0932724640

23 Trần Thị Lan Chi 01/01/1974 Trường THCS Hồ Văn Long  Quận Bình Tân 0908422839

24 Phạm Duy Phương 09/01/1989 Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ  Quận Bình Tân 0974404277
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Ngày tháng,
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Số điện thoại Ghi ChúHọ và tên Đơn vị công tác

25 Nguyễn Thị Minh Trang 01/03/1997 Trường Chuyên biệt Bình Tân  Quận Bình Tân 0773649247

26 Lê Thị Hạnh 05/10/1982 Trường Mầm non Hạnh Thông Tây Quận Gò Vấp 0906106213

27 Nguyễn Thị Lan Anh 18/11/1991 Trường Mầm non Vàng Anh Quận Gò Vấp 0836513135

28 Nguyễn Thị Kim Hiền 14/7/1980 Trường THCS Phan Tây Hồ Quận Gò Vấp 09073017383

29 Vũ Trần Phượng Uyên 05/01/1982 Trung tâm VH - TT Quận Phú Nhuận 0985557960

30 Nguyễn Thị Bích Liên 03/12/1983 Trường MNSC 7 Quận Phú Nhuận 0914008658

31 Đỗ Thị Hòa 01/09/1988 Trường MNSC 9 Quận Phú Nhuận 0972109328

32 Nguyễn Hồng Diễm 27/07/1982 Trường Mẫu giáo Hương Sen Quận Phú Nhuận 0907484265

33 Nguyễn Thị Bích Duyên 11/04/1997 Trưường Mầm non Tuổi Xanh Quận Tân Bình 0382947717

34 Nguyễn Kiều Khánh 01/09/1969 Trường Mầm non 4 Quận Tân Bình 0986539517

35 Trương Hồng Hải 25/12/1981 Trường Mầm non Phú Hòa Quận Tân Bình 0984623477

36 Nguyễn Thị Minh Hiên 10/10/1983 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Kịp Quận Tân Bình 0943124849

37 Nguyễn Thị Bích Huyền 14/04/1990 Trường Tiểu học Cách Mạng Tháng Tám Quận Tân Bình 0865514490

38 Đoàn Khánh Phương 20/09/1988 Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn Quận Tân Bình 0905858975
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39 Nguyễn Thị Minh Trang 01/02/1977 Trường Tiểu học Bành Văn Trân Quận Tân Bình 0902367442

40 Ngô Nhưc Ngọc 11/10/1987 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận Tân Bình 0905788779

41 Nguyễn Thị Thanh 02/09/1968 Trường THCS Võ Văn Tần Quận Tân Bình 0983256039

42 Nìm Cẩm Hướng 07/12/1971 Trường THCS Phạm Ngọc Thạch Quận Tân Bình 0909286749

43 Bùi Thị Ngọc Cúc 06/08/1991 Trường Chuyên biệt Bình Minh Quận Tân Phú 0344.984.043

44 Lê Thùy Dương 01/04/1991 Trường TH Âu Cơ Quận Tân Phú 0368.368.280

45 Phạm Thị Phương Nhung 18/03/1994 Trường MN Trạng Nguyên Quận Tân Phú 0933.377.863

46 Lâm Thị Mỹ Liên 28/12/1985 Trường THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú 0908.333.807

47 Nguyễn Thị Kim Liên 20/8/1993 Trường MN Hoa Sen 2 Huyện Bình Chánh 0379819941

48 Nguyễn Ngọc Thảo Li 18/08/1989 Trường MN Hoa Hồng 2 Huyện Bình Chánh 0902824032

49 Nguyễn Ngọc Ái Vân 03/04/1989 Trường MN Hướng Dương 2 Huyện Bình Chánh 0906210053

50 Lê Thị Ngọc Huyền 08/11/1991 Trường MN Thủy Tiên Huyện Bình Chánh 0908984737

51 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 21/04/1989 Trường MN Hoa Hồng Huyện Bình Chánh 0974643764

52 Đỗ Thị Bạch Cúc 09/02/1989 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trân Huyện Bình Chánh 0365536595
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53 Nguyễn Thị Nguyệt Minh 07/11/1984 Trường Tiểu học Hưng Long Huyện Bình Chánh 0909399855

54 Nguyễn Tường Thụy 10/10/1986 Trường Tiểu học Kim Đồng Huyện Bình Chánh 0363465275

55 Nguyễn Thị Ngọc Hân 11/02/1986 Trường THCS Phong Phú Huyện Bình Chánh 0985375576

56 Trang Sĩ Quốc Thái 11/12/1992 Trường THCS Bình Chánh Huyện Bình Chánh 0398238097

57 Thái Thị Hồng Yến 13/05/1982
Trung tâm Quản lý các di tích lịch sử, 

dịch vụ văn hóa
Huyện Bình Chánh 0907651168

58 Nguyễn Kim Bé 14/09/1976
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Gíáo 

dục thường xuyên
Huyện Cần Giờ 0973202419

59 Nguyễn Thị Ngọc Thoa 06/11/1986 Trường Mầm non Cần Thạnh 2 Huyện Cần Giờ 0373353378

60 Nguyễn Ngọc Hân 23/08/1979 Trường Tiêu học Tam Thôn Hiệp Huyện Cần Giờ 0362211303

61 Võ Thị Thu Trang 20/06/1982 Trường Tiểu học Bình Mỹ Huyện Cần Giờ 0983614049

62 Võ Thị Phương Linh 17/11/1982 Trường Mầm non Tân Phú Trung 1 Huyện Củ Chi 0909913111

63 Lê Thị Thanh Tuyền 06/09/1989 Trường Mầm non Tân Thông Hội 1 Huyện Củ Chi 0369638739

64 Châu Mộng Thuỳ 03/05/1984 Trường Mầm non Tân Thông Hội 2 Huyện Củ Chi 0972419945

65 Nguyễn Thị Thuý Nga 09/10/1986 Trường Mầm non Thị Trấn Củ Chi 1 Huyện Củ Chi 0907117902

66 Huỳnh Thị Thanh Nga 28/11/1986 Trường Mầm non Thị Trấn Củ Chi 2 Huyện Củ Chi 0984910107
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67 Nguyễn Thị Kiều Hạnh 29/08/1980 Trường MN Thị Trấn Củ Chi 3 Huyện Củ Chi 0983656506

68 Nguyễn Thị Vân 15/02/1988 Trường Mầm non Tây Bắc Huyện Củ Chi 0974839975

69 Trần Thị Quế Trân 31/08/2000 Trường Tiểu học An Phú 2 Huyện Củ Chi 0398121700

70 Dương Thị Kim Thoa 28/01/1987 Trường Tiểu học An Phước Huyện Củ Chi 0908163375

71 Trần Thị Phương Vy 26/03/1999 Trường Tiểu học Hòa Phú Huyện Củ Chi 0376345491

72 Lại Thị Xa Kim 15/03/1979 Trường Tiểu học Lê Thị Pha Huyện Củ Chi 0356468789

73 Nguyễn Thị Là 09/08/1968 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Lắng Huyện Củ Chi 0909939823

74 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 20/06/1991 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Lịch Huyện Củ Chi 0911904433

75 Ngô Thị Thanh Thúy 16/08/1970 Trường Tiểu học Phú Mỹ Hưng Huyện Củ Chi 0976200149

76 Lê Thị Ngọc Hoa 25/03/1979 Trường Tiểu học Phước Thạnh Huyện Củ Chi 0988763478

77 Nguyễn Thị Ngọc Hân 10/11/1986 Trường Tiểu học Phan Văn Khải Huyện Củ Chi 0944870165

78 Trần Thị Hằng 30/03/1983 Trường Tiểu học Phú Hòa Đông Huyện Củ Chi 0909571589

79 Lê Thị Ngọc Dung 21/07/1988 Trường Tiểu học Tân Phú Trung Huyện Củ Chi 0779098836

80 Nguyễn Thị Như Phượng 25/10/1983 Trường Tiểu học Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi 0368111836
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81 Nguyễn Hoàng Anh 20/01/1991 Trường Tiểu học Tân Thạnh Đông 3 Huyện Củ Chi 0366663747

82 Nguyễn Hồng Linh 03/08/1996 Trường Tiểu học Tân Thông Hội Huyện Củ Chi 0376278775

83 Trần Thị Minh Thanh 08/08/1998 Trường Tiểu học Thị Trấn Củ Chi 2 Huyện Củ Chi 0336453675

84 Trần Thị Kiều Oanh 15/10/1985 Trường Tiểu học Trung An Huyện Củ Chi 0938524673

85 Lâm Thị Minh Hương 16/12/1988 Trường THCS An Phú Huyện Củ Chi 0984360166

86 Nguyễn Ngọc Chinh 09/07/1983 Trường THCS Phạm Văn Cội Huyện Củ Chi 0978040030

87 Lê Thị Mỹ Dung 21/07/1970 Trường THCS Phú Hòa Đông Huyện Củ Chi 0828673648

88 Trần Thị Hằng Nga
25/07/1982

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ  Sở Văn hóa và Thể thao
0908962020

89 Nguyễn Đỗ Như Ý 29/04/1989 Trung tâm TDTT Hoa Lư  Sở Văn hóa và Thể thao 0905.252.735

90 Đinh Thị Ngọc Tuyền 05/02/1992 Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ  Sở Văn hóa và Thể thao 0932.872.022

91 Trần Chào Mừng 28/12/1982 Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam  Sở Văn hóa và Thể thao  0924.368.999

92 Nguyễn Văn Quang 06/02/1967 Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam  Sở Văn hóa và Thể thao 098.881.3087

93 Vũ Thị Hoài Châu 09/10/1975 Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam  Sở Văn hóa và Thể thao 090.962.1382

94 Nguyễn Thị Lan 09/11/1984 Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam  Sở Văn hóa và Thể thao 093.280.2611

7



STT
Ngày tháng,

 năm sinh
Số điện thoại Ghi ChúHọ và tên Đơn vị công tác

95 Đào Mai Hương 18/10/1999 Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam  Sở Văn hóa và Thể thao 098.822.5673

96 Hoàng Thùy Trang 27/07/1982
Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện 

ảnh Thành phố  
Sở Văn hóa và Thể thao 0909.528.282

97 Hà Lê Thanh Huyền 11/05/1984 Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM  Sở Văn hóa và Thể thao 0932.128.246

98 Nguyễn Thị Thắm 23/09/1986 Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM Sở Văn hóa và Thể thao 0974.230.986

99 Trương Thị Ngọc Phượng 02/05/1978 Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ  Sở Văn hóa và Thể thao 0907.860.518

100 Trịnh Thị Lan
03/7/1986

Thư viện Khoa học tổng hợp  Sở Văn hóa và Thể thao 0915.711.669

101 Võ Thị Như Ngọc 20/03/1980 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Sở Y tế 0909233566

102 Nguyễn Thị Kim Oanh 25/07/1981 Bệnh viện ĐKKV Củ Chi Sở Y tế 0989989358

103 Nguyễn Thị Mỹ Anh 20/11/1982 Bệnh viện ĐKKV Củ Chi Sở Y tế 0969851887

104 Đinh Thị Ngọc Hà 24/06/1971 Bệnh viện ĐKKV Củ Chi Sở Y tế 0908252501

105 Vi Ngọc Huyền 27/12/1992 Bệnh viện ĐKKV Củ Chi Sở Y tế 0775962527

SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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